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PHƯƠNG ÁN MỨC THU TIỀN BÁN TRÚ NĂM HỌC 2022-2023

I. Nguyên tắc chung:

           1. Thực hiện thu đủ bù chi không mang tính chất kinh doanh, đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả;  phải được sự thoả thuận của toàn thể cha mẹ học sinh bằng văn bản trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất của Hội đồng trường. Mức thu áp dụng cho số lớp, số học sinh tại thời điểm hiện tại, khi có thay đổi lớn về số lớp, số học sinh sẽ có phương án điều chỉnh để thống nhất với phụ huynh học sinh cho phù hợp.

           2. Đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch theo quy định đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

            3. Hạch toán riêng từng khoản thu trên hệ thống sổ sách kế toán và được tổng hợp báo cáo quyết toán thu chi hằng năm. Cuối năm học Quyết toán với BĐ DCMHS. 
            4. Mọi chi tiêu phải đảm bảo đầy đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp. không  điều chuyển từ khoản thu này sang khoản thu khác. Các nội dung, mức chi không được vượt mức đã thỏa thuận thống nhất với phụ huynh học sinh.

II. Căn cứ pháp lý để xây dựng phương án;

 -Căn cứ Nghị quyết 07/2021/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng học phí tại các trường mầm non và giáo dục phổ thông công lập thuộc tỉnh quản lý năm học 2021-2022;

- Căn cứ văn bản số 1507/SGDĐT-KHTC ngày 19/11/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Hải Dương về việc miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, quản lý, sử dụng học phí và các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Hải Dương; 
- Căn cứ Công văn số 3241/HD - UBND ngày 29 tháng 9 năm 2021 của UBND thành phố Hải Dương hướng dẫn về việc thực hiện các khoản thu chi trong nhà trường;


- Công văn số 59/UBND-GDĐT ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương về việc thực hiện 1 số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục cà phong trào thi đua ngành GD-ĐT;
-Căn cứ tình hình thực tế phát sinh tại đơn vị.


III. PHƯƠNG ÁN CHI

Số lớp: 20 nhóm, lớp.
Số học sinh đi thường xuyên: 500 trẻ
Số giáo viên: 40 cô
Số cán bộ tham gia công tác quản lý: 5 đồng chí (4 BGH + 1 KT)
Số nhân viên dinh dưỡng( phục vụ bếp ăn bán trú): 6  người
1-Tiền ăn: 
· Chi 01 ngày ăn (Nhà trẻ: 02 bữa chính và 01 bữa phụ, mẫu giáo: 01 bữa chính và 01 bữa phụ). 
· Xây dựng mức chi: 23.000 đồng/ngày
	Trong đó:
	Nhà trẻ
	Mẫu giáo

	Bữa chính: 


	Sáng: 11.500 đồng
	14.600 đồng

	
	Chiều: 8.000 đồng
	

	Bữa phụ:
	3.500 đồng
	8.400 đồng


So với năm học 2021-2022 tăng: 4.000 đồng/ngày
Lý do tăng: Đảm bảo bữa ăn chất lượng hơn.
Mức chi bình quân/ học sinh/ tháng: 23.000 đồng x 26 ngày = 598.000 đồng/trẻ/tháng.
2-Tiền công:  
Nội dung chi: Chi tiền công cho giáo viên làm ngoài giờ đưa đón trẻ, trông trưa; cho công tác quản lý, chi tiền công cho nhân viên nấu ăn.       
Theo công văn 2341 ngày 29/9/2021 của UBND thành phố Hải Dương quy định không vượt quá 40% trên tổng số tiền ăn/tháng/trẻ.

Vậy tiền ăn 1 trẻ là 598.000đ x 40% = 239.200đ làm tròn 239.000đ/1 trẻ.
3. Chi phí khác :      

             Nội dung chi : Chi chất đốt, điện nước phục vụ bán trú, mua nước tẩy rửa, giấy vệ sinh, phụ phí khác (Áp dụng theo CV 59 ngày 12/01/2022 của UBND thành phố Hải Dương).
Phương án chi :

	STT
	Nội dung chi
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Số tiền/tháng
	Số lần mua
	Thành tiền/ một năm

	1
	Tiến điện SH (trừ ĐH)
	
	
	
	12.000.000
	9
	108.000.000

	2
	Tiền nước SH
	
	
	
	10.000.000
	9
	90.000.000

	3
	Tiền ga
	6
	bình
	1.750.000
	10.500.000
	12
	126.000.000

	4
	Giấy vệ sinh Việt nhật
	45
	Bịch
	40.000
	1.800.000
	12
	21.600.000

	5
	Xà phòng thơm Lifeboy
	45
	Bánh
	16.500
	742.500
	12
	8.910.000

	6
	Xà phòng giặt omo 1kg
	21
	Gói
	50.000
	1.050.000
	12
	12.600.000

	7
	Nước tẩy rửa toilet
	25
	Chai
	35.000
	875.000
	12
	10.500.000

	8
	Nước lau sàn loại 1lit
	22
	Chai
	35.000
	770.000
	12
	9.240.000

	9
	Nước rửa bát loại 3.6 lit
	5
	Can
	115.000
	575.000
	12
	6.900.000

	10
	Găng tay y tế
	1 
	Hộp
	162.000
	162.000
	6
	972.000

	11
	Găng ray cao su
	6
	Đôi
	35.000
	210.000
	12
	2.520.000

	12
	Túi nilon rác 10kg
	10
	Kg
	55.300
	553.000
	12
	6.636.000

	13
	Cọ rửa bát
	10
	cái
	5.000
	50.000
	12
	600.000

	14
	Cây lau nhà
	25 
	cái
	110.000
	2.750.000
	2
	5.550.000

	15
	Chổi đót
	25
	Cái
	50.000
	1.250.000
	3
	3.750.000

	
	
	
	
	
	43.287.500
	
	413.728.000



Cộng tổng số tiền phụ phí/ tháng: 43.287.500 đồng

Mức chi Bình quân/ học sinh/ tháng: 413.728.000đ/12tháng/575trẻ = 59.960 đồng (làm tròn 60.000đồng).
4. Tiền lao công


- Nội dung chi: 


+ Chi tiền công cho nhân viên quét dọn



+ Chi phí dịch vụ vệ sinh môi trường



+ Mua sắm dụng cụ lao công.

- Phương án chi :



+ Tiền công quét dọn kiêm trực bảo vệ từ 6h00 đến 18h: 5.500.000đ/ tháng;


+ Chổi quét nước: 2 cái x 65.000đ = 130.000đ/ tháng (1năm chi 2 lần)


+ Chổi đót: 4 cái x 50.000đ = 200.000đ/ tháng (1năm chi 2 tháng)


+ Ủng: 2 đôi * 65.000đ = 130.000đ/ tháng (1năm chi 2 lần)

+ Găng tay cao su: 2 đôi x 35.000đ = 70.000đ/ tháng (1năm chi 2 lần)

+ Nước tẩy rửa toilet Gif loại 600ml: 6 chai tháng * 33.000đ = 198.000đ. 

+ Túi ni lông đựng rác: loại 10 kg * 55.300đ = 55.300đ/ tháng;


+Thuốc dưỡng cây: 4 lọ * 120.000đ = 480.000đ/tháng



+Phân ủ trộn: 2 bao * 180.000đ = 360.000đ/ tháng



+Phân NPK: 5 kg * 35.000đ = 175.000đ



+Phân vi sinh: 5 kg * 35.400đ = 177.000đ

Cộng tổng số tiền lao công/ tháng: 7.475.300đ : 575 trẻ = 13.000đ

Mức chi Bình quân/ học sinh/ tháng: 13.000đ.
Tổng cộng chi cho công tác bán trú bình quân/học sinh/tháng: 897.000đ/trẻ/tháng  bao gồm:
Tiền ăn:    598.000đ/trẻ/tháng.

Tiền công: 239.000đồng/trẻ/tháng

Tiền phụ phí:   60.000 đồng
5. Tiền mua sắm đồ dùng bán trú (Đóng 1 lần/ năm)

Trẻ mới nhập học thu 200.000đ x 200 trẻ mới = 40.000.000đ

Trẻ cũ 100.000đ x 300 trẻ cũ = 30.000.000đ
Nội dung chi:

	STT
	Nội dung chi
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Đơn giá (đồng)
	Số lần mua
	Thành tiền

	1
	Mua chiếu 
	Cái
	100
	75.000
	1
	7.500.000đ

	2
	Mua xoong nox
	Cái
	20
	350.000
	1
	7.000.000đ

	3
	Bát (bổ sung)
	Cái
	50
	15.000
	1
	750.000đ

	4
	Thìa (bổ sung)
	Cái
	50
	5.000
	1
	250.000đ

	5
	Gối
	Chiếc
	500
	55.000
	1
	27.500.000đ

	6
	Chăn (nỉ)
	Cái
	40
	350.000
	1
	14.000.000đ

	7
	Bộ đồ ăn bupphe
	Bộ
	20
	650.000
	1
	13.00.000đ

	
	
	
	
	
	
	70.000.000


6. Tiền nước uống: 5.000đ/ trẻ/tháng
7. Tiền đồ dung học tập (Đóng 1 lần/ năm)

Trẻ 5 tuổi: 300.000đ

Trẻ 3 và 4 tuổi 250.000đ

Trẻ nhà trẻ 200.000đ

IV. PHƯƠNG ÁN MỨC THU:

Trên cơ sở phương án chi ở mục III, nhà trường xây dựng phương án chi tiết mức thu các khoản tiền ăn, tiền công bán trú và tiền phụ phí/ một học sinh/ một tháng như sau:

Tiền ăn:    598.000đ/trẻ/tháng.

Tiền công: 239.000đồng/trẻ/tháng
Tiền phụ phí:   60.000 đồng
Tiền lao công: 13.000đ/trẻ

Tiền nước uống: 5.000đ

Tổng: 915.000 đồng/trẻ/tháng.
Tiền thứ bẩy: 150.000đ/ tháng
Tổng: 1.065.000 đồng/trẻ/tháng
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN                
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
KẾ TOÁN

                                                Nguyễn Thị Thu       

Nơi nhận:    

- Phòng Tài chính – KH TP Hải Dương (Để báo cáo- kiểm soát chi);

- Hiệu trưởng, kế toán, CĐ ( thực hiện);

- Lưu VT.
Lưu ý:Tiền đồ dùng cá nhân với học sinh bán trú,  lao công nếu thay đổi các trường cũng đưa luôn vào phương án mức thu
Sau khi xây dựng phương án mức thu nhà trường đưa ra họp Hội đồng trường, họp phụ huynh với ban đại diện và với cả  họp phụ huynh hs các lớp để thỏa thuận, thống nhất. Nội dung trong đó phải có :

-Đại diện nhà trường đọc phương án mức thu ( đọc chi tiết) và đề xuất mức thu
- Ý kiến của phụ huynh học sinh ( phải có ý kiến rõ ràng)

- Thống nhất giữa nhà trường và phụ huynh về mức thu ( cụ thể từng nội dung thu)

